
217
Cơ sở năng lượng và môi trường: Sách chuyên khảo / Lý Ngọc Minh. - H. : Khoa học 

và kỹ thuật, 2011 -  16 x 24 cm, Phân loại: 333.79 LYM 2011, Tài liệu tham khảo

218

Phương pháp tính toán tối ưu phát triển bền vững hệ thống năng lượng /  PGS.TS. Bùi 

Huy Cường. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2011 - 296 tr., 24 cm., Phân loại: 333.79 BUP 

2011, Tài liệu tham khảo

219

Hội nghị khoa học quốc tế về phát triển năng lượng bền vững lần thứ 2 = The second 

international sciene conference on sustainable energy development . - H.; Natural 

sience and technology publishing house, 2011 - 534 Tr.; 19 x 26.5 cm, Phân loại: 

333.79 HOI 2011, Tài liệu tham khảo

220

Định hướng quản lý tổng hợp vùng bờ biển Bắc Bộ./  Trần Đức Thạnh (Chủ biên), 

Nguyễn Hữu Cử...<et...al>. - H. : Hà Nội, 2011 - 272Tr. ; 14.5x24 cm, Phân loại: 

333.917 ĐIN 2011, Tài liệu tham khảo

221
Những mô hình phát triển kinh tế hải đảo Việt Nam./  Phạm Hoàng Hải. - H. : Hà Nội, 

2011 - 367Tr. ; 14.5x24 cm, Phân loại: 333.9 PHH 2011, Tài liệu tham khảo

222

Giáo trình tài nguyên thiên nhiên : Giáo trình ngành Môi trường. Quyển 1,Đoàn Văn 

Điếm. PGS. TS, Chủ biên; Ngô Thị Dung; Nguyễn Thanh Lâm ... [et al].. - H. : Đại học 

nông nghiệp, 2011. - 429 Tr. ; 19 x 26.5 cm., Phân loại: 333.707 11 GIA 2011/1, Giáo 

trình

223

Sustaining soil productivity in response to Global Climate Change: Science, Policy, and 

Ethics / Thomas J. Sauer; John M. Norman; Mannava V. K. Sivakumar, Editors. - 

Singapore : Wiley - Blackwell , 2011 - 243 Tr. ; 25cm, Phân loại: 333.76 SUS 2011, Tài 

liệu tham khảo

224

Đất ngập nước và biến đổi khí hậu Kỷ yếu hội thảo Quốc gia / Hoàng Văn Thắng, Phạm 

Bình Quyền, Lê Hương Giang...Biên tập. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2011 - 472 tr..: 

27 cm, Phân loại: 333.73 ÐAT 2011, Tài liệu tham khảo

225

Beyond naturalness: Rethinking park and wilderness stewardship in an era of rapid 

change /  Edited by David N. cole and Laurie Yung. - Washington : McGraw-Hill Irwin, 

2011 - 287 Tr. 26 cm,, Phân loại: 333.78 BEY 2010, Tài liệu tham khảo

226

Intelligent tinkering: bridging the gap between science and practice /  Robert J. Cabin. - 

Wahington. : Island press, 2011 - 216 Tr. 21 cm,, Phân loại: 333.731 53 CAB 2011, Tài 

liệu tham khảo

THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN

(GIAI ĐOẠN XUẤT BẢN TỪ  NĂM 2011-2023)



227

Making nature whole: a history of ecological restoration /  William R. Jordan III and 

George M. Lubick. - Wahington. : Island press, 2011 - 256 Tr. 21 cm,, Phân loại: 

333.715 3 JOR 2011, Tài liệu tham khảo

228

Việt Nam thiên nhiên, môi trường và phát triển bền vững /  Nguyễn Quang Học. GS. 

TSKH. - H. ; Khoa học và kỹ thuật, 2012 - 484 Tr. ; 16 x 24 cm, Phân loại: 333.709 597 

TRH 2012, Tài liệu tham khảo

229

Các phương pháp kinh tế nghiên cứu tài nguyên và môi trường : Sách dùng cho sinh 

viên đai học,NCS các ngành: Kinh tế, Quản lý tài nguyên và môi trường, Kinh tế đầu 

tư, Kinh tế phát triển, Các chuyên gia thẩm định đánh giá dự án đầu tư, dự án phát triển) 

/ Nguyễn Văn Song.. - H. : Đại học Nông nghiệp, 2012. - 199 Tr. ; 27 cm., Phân loại: 

333.7 NGS 2012, Giáo trình

230

Quản lý hạn hán, sa mạc hoá vùng Nam Trung bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu: /  

Nguyễn Lập Dân; Nguyễn Đình Kỳ, Vũ Thị Thu Lan. - H. : Hà Nội, 2012 - 282 Tr. ; 

14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 333.73 NGD 2012, Tài liệu tham khảo

231

Năng lượng gió ở Việt nam Tiềm năng và khả năng khai thác / Trần Thục PGS.TS. 

(Chủ biên), Tạ Văn Đa TS., Nguyễn Văn Thắng PGS.TS.. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 

2012 - 89 tr..: 23 cm, Phân loại: 333.92 TRT 2012, Tài liệu tham khảo

232

Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện dự án 19 chương trình hợp tác quốc tế về điều tra 

khảo sát tài nguyên môi trường biển Đông giữa Việt Nam và các nước (2009 - 2011)  . - 

H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2012 - 477 Tr. ; 21 x 29.7 cm, Phân loại: 333.9 

BAO 2012, Tài liệu tham khảo

233
Định giá bất động sản /  Bùi Mạnh Hùng. - H. : Xây dựng, 2012 - 132 Tr. ; 19 x 27 cm, 

Phân loại: 333.332 BUH 2012, Tài liệu tham khảo

234

Sổ tay xử lý những vướng mắc thường gặp trong công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, 

kiểm tra nguồn gốc lâm sản chính sách tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng /  

Qúi Long, Kim Thư (S.t). - H. : Nông nghiệp TP. HCM, 2012 - 502 Tr. ; 20 x 28 cm., 

Phân loại: 333.751 1 SOT 2012, Tài liệu tham khảo

235

Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945 - 2010) /  Nguyễn Đình Bồng (ch.b.), Lê Thanh 

Khuyến, Vũ Văn Phúc, Trần Thị Minh Châu.. - H. : Chính trị Quốc gia, 2012. - 278 Tr. 

; 24 cm., Phân loại: 354.34 NGB 2012, Tài liệu tham khảo

236
Kinh tế tài nguyên rừng /  Nguyễn Văn Song. - H. : Đại học Nông Nghiệp, 2013 - 168 

Tr. ; 19 x 26.5 cm, Phân loại: 333.750 711 NGS 2013, Giáo trình

237

Nguồn lợi thảm cỏ biển Việt Nam /  Nguyễn Văn Tiến. - H. : Khoa học tự nhiên và 

công nghệ, 2013 - 346 Tr. ; 19 x 27 cm, Phân loại: 333.953 NGT 2013, Tài liệu tham 

khảo



238

Thiên nhiên và môi trường vùng biển đảo Bạch Long Vĩ /  Trần Đức Thạnh, chủ biên, 

Trần Đình Lân ... [et al.]. - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2013 - 275 Tr. ; 19 x 

27 cm, Phân loại: 333.7 THI 2013, Tài liệu tham khảo

239
Môi giới và kinh doanh bất động sản /  Bùi Mạnh Hùng. - H. : Xây dựng, 2013 - 156 Tr. 

; 19 x 27 cm, Phân loại: 333.332 BUH 2013, Tài liệu tham khảo

240

Sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường để phát triển bền vững ở Việt Nam /  Nguyễn 

Đức Khiển. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2013 - 140 Tr. ; 15 x 21 cm, Phân loại: 333.709 

597 NGK 2013, Tài liệu tham khảo

241

Năng lượng và môi trường ở Việt Nam /  Lý Ngọc Minh, Lý Minh Nhật. - H. : Khoa 

học kỹ thuật, 2013 - 200 Tr. ; 19 x 27 cm, Phân loại: 333.709 597 LYM 2013, Tài liệu 

tham khảo

242

Tài nguyên thực vật Việt Nam: Giáo trình giảng dạy dùng cho học viên cao học và 

nghiên cứu sinh / Trần Minh Hợi, chủ biên, Lã Đình Mỡi ... [et al.]. - H. : Khoa học tự 

nhiên và công nghệ, 2013 - 198 Tr. ; 16 x 24 cm, Phân loại: 333.953 TAI 2013, Tài liệu 

tham khảo

243

Giáo trình kinh tế vận hành hệ thống /  Phan Diệu Hương. - H. : Bách khoa Hà Nội, 

2013 - 199 Tr. ; 16 x 24 cm, Phân loại: 333.793 2 PHH 2013, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Cung cấp những phương pháp phân phối tối ưu giữa các tổ máy trong nhà máy 

nhiệt điện và phân phối tối ưu giữa các nhà máy trong hệ thống điện. Giới thiệu một số 

vấn đề về kinh tế và tổ chức sản xuất trong nhà máy nhiệt điện cũng như hệ thống điện: 

lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch sửa chữa, kế hoạch giá thành...

244

Water quality modelling for rivers and streams /  Marcello Benedini, George Tsakiris. - 

Springer : Springer, 2013 - 288 Tr. ; 25 cm., Phân loại: 333.916 2 BEN 2013, Tài liệu 

tham khảo

245

Land use dynamics in a developing economy: Regional perspectives from india / 

Shahab Fazal. - Springer : Springer, 2013 - 96 Tr. ; 25 cm., Phân loại: 333.73 FAZ 

2013, Tài liệu tham khảo

246

Water management and public participation: Case studies from the Yamuna River 

Basin, India / Alka Upadhyay, Raveendra Kumar Rai. - Springer : Springer, 2013 - 156 

Tr. ; 25 cm., Phân loại: 333.91 UPA 2013, Tài liệu tham khảo



247

Developments in soil salinity Assessment and Reclamation: Innovative thinking and 

use of marginal soil and water resources in Irrigated Agriculture / Editors Shabbir A. 

Shahid, Mahmoud A. Abdelfattah, Faisal K. Taha. - Springer : Springer, 2013 - 808 Tr. 

; 25 cm., Phân loại: 333.73 DEV 2013, Tài liệu tham khảo

248

Giáo trình tham gia của cộng đồng trong quản lý tài nguyên và quản lý thiên tai /  

Nguyễn Văn Bé, Trương Hoàng Đan.. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2013. - 113 Tr. : 

24 cm., Phân loại: 333.7 NGB 2013, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày các khái niệm về quản lí tài nguyên thiên nhiên, quản lí thiên tai và 

sự tham gia của cộng đồng; các cách tiếp cận trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, thiên 

tai; cộng đồng và sự tham gia của cộng đồng trong quản lý tài nguyên, môi trường và 

thiên tai

249

Quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất đai ứng phó với biến đổi khí hậu /  Nguyễn 

Đình Bổng (ch.b.).. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 263 Tr. : 24 cm., Phân 

loại: 333.73 NGB 2013, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Khái quát chung về tài nguyên đất đai, biến đổi khí hậu và quản lý sử dụng đất 

đai ứng phó với biến đổi khí hậu trên toàn thế giới

250

Biorenewable resources : engineering new products from agriculture / Robert C. 

Brown, Tristan R. Brown, Iowa State University.. -  - xi, 375 pages : 26 cm, Phân loại: 

333.953 9 BRO 2014, Tài liệu tham khảo

251

Sử dụng bền vững đất cửa sông kinh nghiệm từ sử dụng đất cửa Ba Lạt huyện Giao 

Thủy, tỉnh Nam Định: Sách chuyên khảo / Nguyễn Hữu Thành, chủ biên, Nguyễn Thị 

Thu Trang. - H. : Nông nghiệp, 2014 - 167 Tr. ; 16 x 24 cm, Phân loại: 333.76 NGT 

2014, Tài liệu tham khảo

252

Sổ tay điện mặt trời: Hướng dẫn thiết kế hệ thống điện mặt trời /  Nguyễn Trọng Thắng, 

Trần Thế San. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2014 - 158 Tr. ; 27 cm, Phân loại: 333.792 3 

NGT 2014, Tài liệu tham khảo

253
Bảo tồn đa dạng sinh học dải ven bờ Việt Nam. /  Đỗ Công Thung. - H. : Khoa học Kỹ 

thuật , 2014 - 420 Tr. ; 16x24 cm, Phân loại: 333.951 6 ĐOT 2014, Tài liệu tham khảo

254

Đa dạng sinh học và tiềm năng bảo tồn vùng quần đảo Trường Sa. /  Đỗ Công Thung 

(ch.b.), Chu Văn Thuộc, Nguyễn Đăng Ngài .... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 

, 2014 - 302 Tr. ; 16x24 cm, Phân loại: 333.951 6 ÐAD 2014, Tài liệu tham khảo



255

Phát triển kinh tế biển của Trung Quốc, Malaysia, Singapore và giợi ý chính sách cho 

Việt Nam : Sách chuyên khảo / Lại Lâm Anh. - H. : Khoa học xã hội, 2014 - 300 Tr. ; 

15 x 21 cm, Phân loại: 333.916 415 LAA 2014, Tài liệu tham khảo

256

Thống kê và xử lý dữ liệu môi trường = Environmental statistics and data processing /  

Chế Đình Lý. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014 - 307 tr. : 

24cm., Phân loại: 333.7 CHL 2014, Tài liệu tham khảo

257
Mô hình hóa môi trường /  Bùi Tá Long. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh, 2014 - 441 tr. : 24cm., Phân loại: 333.7 BUL 2014, Tài liệu tham khảo

258
Cellulosis energy cropping systems /  Editor Douglas L. Karlen. - Malaysia : Wiley, 

2014 - 372 Tr. ; 25 cm., Phân loại: 333.953 9 CEL 2014, Tài liệu tham khảo

259
Renewable energy system design /  Ziyad Salameh. - Amsterdam : Elsevier, 2014 - 388 

Tr. ; 25 cm,, Phân loại: 333.794 SAL 2014, Tài liệu tham khảo

260

Globalsoimap: Basis of the global spatial soil information system / Editors Dominique 

Arrouays ... [et al.]. - Boca Raton : CRC press, 2014 - 478 Tr. ; 25 cm., Phân loại: 

333.73 GLO 2014, Tài liệu tham khảo

261
Công khai thông tin quản lý đất đai ở Việt Nam: Báo cáo tổng hợp  . - H.. : Hồng Đức ; 

2014 - 137 Tr. ; 27 cm, Phân loại: 333.73 CON 2014, Tài liệu tham khảo

262
Phân tích và dự báo nhu cầu năng lượng /  Phan Diệu Hương. - H. : Bách khoa Hà Nội, 

2015 - 391 Tr. ; 16x24 cm, Phân loại: 333.79 PHH 2015, Tài liệu tham khảo

263

Định giá bất động sản trong hoạt động tín dụng - cách tiếp cận từ các ngân hàng thương 

mại: Sách chuyên khảo / Phạm Tiến Đạt. - H. : Tài chính, 2015 - 343 Tr. ; 16 x 24 cm, 

Phân loại: 333.332 PHÐ 2015, Tài liệu tham khảo

264

Sổ tay điều tra, phân loại, lập bản đồ đất và đánh giá đất đai /  Lê Thái Bạt, Vũ Năng 

Dũng, Bùi Thị Ngọc Dung... - H.. : Nông nghiệp, 2015. - 296tr. : 21cm., Phân loại: 

333.73 SOT 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Hướng dẫn điều tra, phân loại, lập bản đồ đất cũng như các bước đánh giá đất 

đai dùng trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và trồng rừng sản xuất

265

Năng lượng và năng lượng hạt nhân /  B.s.: Phạm Quang Trung, Đặng Thị Hồng, 

Nguyễn Thu Giang.... - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2015 - 28tr. : 15 x 21 cm, 

Phân loại: 333.79 NAN 2015, Tài liệu tham khảo



266

Hội thảo khoa học quốc tế: Năng lượng và tăng trưởng xanh khu vực ASEAN 2014 : = 

International scientific conference on green growth and energy for Asean 2014 /  S.M. 

Senderov, Phan Xuân Lễ, Shu Hong Chun.... - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 

2015 - 228tr. : 30 cm, Phân loại: 333.79 HOI 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tuyển tập 30 báo cáo khoa học trình bày các vấn đề về "Năng lượng và tăng 

trưởng xanh khu vực ASEAN 2014" như: Hệ thống năng lượng và an ninh năng lượng; 

năng lượng mới và tái tạo; sử dụng hiệu quả và bảo tồn năng lượng, chính sách năng 

lượng và vấn đề môi trường, công nghệ năng lượng tiên tiến...

267
Cost- benefit studies of natural resource management in Southeast Asia /  David Jame, 

Herminia A.Francisco.. - 2015 -  , Phân loại: 333.7 JAD 2015, Tài liệu tham khảo

268
Năng lượng trong nông nghiệp /  Phan Hiếu Hiền. - H. : Nông nghiệp, 2015 - 377tr. : 

24cm, Phân loại: 333.796 6 PHH 2015, Tài liệu tham khảo

269

Tổng tập các công trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng. /  Q.1Vũ Xuân Đề. - H. : 

Nông nghiệp, 2015. - 221 tr. ; 27 cm., Phân loại: 333.750 9597 VUÐ 2015/1, Tài liệu 

tham khảo

Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu về bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng: Nghiên 

cứu các biện pháp tổng hợp khai thác đảm bảo tái sinh rừng, cải tạo rừng và trồng rừng 

cây gỗ lớn, gỗ quý ở miền Đông Nam Bộ; hiện trạng tài nguyên rừng Đông Nam Bộ; 

định hướng bảo vệ, phát triển và khai thác sử dụng; nghiên cứu hệ sinh thái rừng Tp. 

Hồ Chí Minh và đánh giá tài nguyên rừng ngập mặn duyên hải; phương án điều chế 

rừng Easúp Đắk Lắk...

270

Giải pháp tích tụ, tập trung đất nông nghiệp : Sách chuyên khảo / Hoàng Xuân Phương, 

Hồ Thị Lam Trà.. - H. : Nông nghiệp, 2015. - 191 Tr. : 24 cm., Phân loại: 333.76 HOP 

2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở khoa học, thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy tích tụ, tập 

trung đất nông nghiệp phục vụ cho sản xuất hàng hoá phù hợp viới điều kiện Việt Nam

271

Biến động cơ cấu sử dụng đất lúa và vùng dễ bị ảnh hưởng dưới tác động của biến đổi 

khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long /  Võ Quang Minh, Nguyễn Xuân Hiền, Lê Quang 

Trí, Nguyễn Thị Hà Mi, Phan Kiều Diễm, Huỳnh Thị Thu Hương, Trần Thị Hiền, Trần 

Quang Thọ.. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2015. - 128 tr. ; : 24 cm ,., Phân loại: 333.76 BIE 

2015, Tài liệu tham khảo



272

Quy hoạch chiến lược sử dụng bền vững tài nguyên đất và nước thích ứng với biến đổi 

khí hậu đồng bằng sông Cửu Long = Strategic planning for sustainable use of land and 

water resources of the Mekong delta in climate change adaptation / Nguyễn Hiếu Trung 

(ch.b.), Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Vương Tuấn Huy, Phan Hoàng Vũ.. - Hà Nội : 

Nông nghiệp, 2015. - 188 tr. ; : 24 cm ,., Phân loại: 333.76 QUY 2015, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Giới thiệu về chiến lược sử dụng bền vững tài nguyên đất và nước thích ứng 

với biến đổi khí hậu đồng bằng sông Cửu Long; Tổng quan về quy hoạch chiến lược sử 

dụng đất đai; Khung phương pháp quy hoạch chiến lược sử dụng tài nguyên bền vững 

trong điều kiện biến đổi khí hậu; Ứng dụng khung phương pháp quy hoạch chiến lược 

sử dụng tài nguyên bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu để xây dựng chiến lược 

phát triển nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu thích ứng với biến đổi khí hậu

273

Giáo trình quy hoạch môi trường /  Nguyễn Thị Vòng (ch.b.), Nguyễn Quang Học, .... - 

H. : Đại học Nông nghiệp, 2016. - 276 Tr. ; 19 x 27cm., Phân loại: 333.7 GIAn2016, 

Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và nội dung về quy hoạch môi trường và hoạch định 

môi trường tự nhiên. Phương pháp đánh giá trong quy hoạch môi trường. Quy hoạch 

phòng ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường. Quy hoạch môi trường các lĩnh vực ngành 

kinh tế-xã hội và thực tiễn quy hoạch môi trường

274

Giáo trình đất thế giới /  Cao Việt Hà, Trần Văn Chính.. - H. : Đại Học Nông nghiệp, 

2016. - 118 tr. : 27 cm., Phân loại: 333.730 711 CAH 2016, Giáo trình

Tóm tắt: Những hiểu biết cơ bản về sự phân bố, phân loại, quá trình hình thành, đặc 

điểm hình thái, tính chất lí hoá và sinh học cơ bản, khả năng sử dụng, các biện pháp bảo 

vệ và cải tạo các nhóm đất chính của thế giới như: Nhóm đất đặc trưng vùng ôn đới, 

nhiệt đới, á nhiệt đới và các nhóm đất có tính phi địa đới

275

Đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản trong hệ sinh thái rừng ngập mặn Việt Nam /  

Nguyễn Quang Hùng, Đỗ Anh Duy, Lưu Xuân Hòa, Hoàng Đình Chiều. - H. : Khoa 

học và kỹ thuật, 2016 - 443tr. ; 27cm, Phân loại: 333.75 ÐAD 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về đô thị và môi trường đô thị; khí hậu thay đổi và tác 

động lên môi trường đô thị; bệnh môi trường đô thị; cây xanh đô thị; chợ, siêu thị, bệnh 

viện, trường học đô thị; chiếu sáng và ô nhiễm ánh sáng đô thị; giảm thải và tiết kiệm 

năng lượng, nguyên liệu; ngập lụt đô thị và vấn đề môi trường...



276

Đa dạng sinh học và nguồn lợi thuỷ sản trong hệ sinh thái rừng ngập mặn Việt Nam / 

Nguyễn Quang Hùng (ch.b.), Đỗ Anh Duy, Lưu Xuân Hoà, Hoàng Đình Chiểu  . - H.. ; 

Nông nghiệp, 2016 - 320 tr. ; 27 cm, Phân loại: 333.750 9597 DAD 2016, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về đô thị và môi trường đô thị; khí hậu thay đổi và tác 

động lên môi trường đô thị; bệnh môi trường đô thị; cây xanh đô thị; chợ, siêu thị, bệnh 

viện, trường học đô thị; chiếu sáng và ô nhiễm ánh sáng đô thị; giảm thải và tiết kiệm 

năng lượng, nguyên liệu; ngập lụt đô thị và vấn đề môi trường...

277

Tổng tập các công trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng. /  Q.2Vũ Xuân Đề. - H.. ; : 

Nông nghiệp, 2016. - 405 tr. ; 27 cm., Phân loại: 333.750 9597 VUĐ 2016/2, Tài liệu 

tham khảo

Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu về rừng và khoảng xanh - bảo vệ, cải thiện môi 

trường sinh thái cảnh quan đô thị: Nghiên cứu phân vùng đất và quy hoạch khoảng 

không gian xanh vùng ngoại thành; xác định các chỉ số khoảng xanh đô thị cho Tp. Hồ 

Chí Minh; các biện pháp quản lý, kinh tế và tổ chức môi trường trong tiến trình công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá

278

100 câu hỏi đáp khoa học thường thức về thuỷ văn và tài nguyên nước Việt Nam /  Trần 

Thanh Xuân, Hoàng Minh Tuyển. - H. ; Khoa học và kỹ thuật, 2016 - 239 tr. : 24 cm, 

Phân loại: 333.910 9597 TRX 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Gồm 100 câu hỏi và trả lời liên quan đến thuỷ văn; tài nguyên nước; một số 

thiên tai liên quan đến nước; vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước

Tóm tắt: Gồm 100 câu hỏi và trả lời liên quan đến thuỷ văn; tài nguyên nước; một số 

thiên tai liên quan đến nước; vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước

279

Giá đất, tài chính về đất đai - Cơ sở lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Hồ Thị 

Lam Trà (ch.b.), Đoàn Ngọc Phương, Phan Văn Thọ, Phan Thị Thanh Huyền, Bùi 

Nguyên Hạnh, Đỗ Tiến Thuấn.. - H. : Nông nghiệp, 2016. - 180 Tr. : 24 cm., Phân loại: 

3333.33 GIA 2016, Tài liệu tham khảo



280

Công nghệ thông tin địa lý và viễn thám trong nông nghiệp, tài nguyên, môi trường /  

Võ Quang Minh (ch.b.).. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2016. - 372 Tr. ; 16 x 24 cm., 

Phân loại: 333.70285 VOM 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tổng hợp các kết quả nghiên cứu ứng dụng về viễn thám và GIS trong các lĩnh 

vực nông nghiệp, tài nguyên, môi trường xã hội và các ứng dụng liên kết với công nghệ 

thông tin, công nghệ không dây đồng thời đánh giá những thuận lợi khó khăn của công 

nghệ, các giải pháp nhằm khai thác hiệu quả công nghệ trong các lĩnh vực này

281

Giáo trình hệ sinh thái đất ngập nước /  B.s.: Lê Tấn Lợi (ch.b.), Phạm Thanh Vũ, Lý 

Trung Nguyên.. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2016. - 193 Tr. : 24 cm., Phân loại: 

333.918 LEL 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày khái niệm, các định nghĩa cũng như cách phân loại và sự phân bố 

đất ngập nước trên thế giới và ở Việt Nam. Giới thiệu những hệ sinh thái đất ngập nước 

điển hình cùng với các đặc tính đặc trưng, đa dạng và vai trò quan trọng của đất ngập 

nước

282

The options edge + free trial : an intuitive approach to generating consistent profits for 

the novice to the experienced practitioner / Michael C. Khouw, Mark W. Guthner, CFA 

.. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2016. - vii, 338 pages : 24 cm., Phân loại: 333.63 

KHO 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Capture the fortune you're losing with every trade by learning to exploit 

options The Options Edge + Free Trial shows you how to capture the fortune you lose 

out on every day. Buying and selling traditional investments often entails instruments 

with optionality. Sometimes this optionality is explicit, while other times it is hidden. If 

you're not leveraging these embedded options to their fullest advantage, you're losing 

money. Most retail investors don't truly understand the nuances involved in successful 

options trading and instead rely on more comfortable instruments with fewer complex 

mechanics. If you're interested in optimizing your portfolio, it's time to step out of your 

comfort zone and learn what you've been missing. This book gives you the background 

you need to take full advantage of options in this booming market. The companion 

website features easy to use analytical tools that help investors find the best 

opportunities so you can start applying these methods right away. Whether or not you 

ultimately decide to start actively trading options, the concepts discussed will make you 

a better all-around trader with greater security in your financial affairs. Most investors 

buy and sell options every day without ever knowing it. This book relates stories of 

those who have leveraged options to make fortunes and those who have lost by not 

understanding the optionality of their financial endeavors. You must know the 

fundamentals of options, and then learn to recognize hidden options, in order to 

improve success in all of your investment activities. After taking these steps, you can go 



283

Forests are gold : trees, people, and environmental rule in Vietnam / Pamela D. 

Mcelwee.. - Seattle and London : University of washington press, 2016. - xxvi, 283 p. ; 

23 cm., Phân loại: 333.7509597 MCE 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Forests Are Gold examines the management of Vietnam's forests in the 

tumultuous twentieth century―from French colonialism to the recent transition to 

market-oriented economics―as the country united, prospered, and transformed people 

and landscapes. Forest policy has rarely been about ecology or conservation for nature's 

sake, but about managing citizens and society, a process Pamela McElwee terms 

"environmental rule." Untangling and understanding these practices and networks of 

rule illuminates not just thorny issues of environmental change, but also the birth of 

Vietnam itself.

284

Các loài động vật quý hiếm ưu tiên bảo vệ ở Việt Nam /  Đồng Than Hải (c.b), Vũ Tiến 

Thịnh, Nguyễn Đắc Mạnh .... - H. : Nông nghiệp, 2016. - 192 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân 

loại: 333.9542 CAC 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu các loại thú rừng, chim rừng, bò sát, ếch nhái rừng nguy cấp, quý, 

hiếm ở Việt Nam

285

Kinh tế, quản lý rừng và biến đổi khí hậu /  Nguyễn Nghĩa Biên (ch.b.), Nguyễn Đình 

Hùng, Trần Quang Bảo, Phạm Trọng Thịnh, Trần Thị Thu Hà.. - H. : Nông nghiệp, 

2017. - 360 Tr. ; 27 cm., Phân loại: 333.7509597 KIN 2017, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày sự phát triển gỗ lớn phục vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp; Mức phát 

thải tham chiếu rừng (frel/frl) và đo đạc, báo cáo và kiểm chứng (MRV) cho redd+; 

Công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý rừng; Kinh tế tài nguyên rừng; Phục hồi 

rừng ngập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu; Thiết kế lấy mẫu cho đánh giá tài nguyên 

rừng Quốc gia

286

Tài nguyên khí thiên nhiên Việt Nam /  Bỳ Văn Tứ, Nguyễn Quốc Tín.. - H. : Khoa học 

và kỹ thuật, 2017. - 234 Tr. ; 16 x 24 cm., Phân loại: 333.823 BYT 2017, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Trình bày kiến thức về khí thiên nhiên; lợi thế trong việc sử dụng khí thiên 

nhiên; các công nghệ chủ yếu để khai thác, xử lý, vận chuyển, sử dụng khí thiên nhiên; 

công nghiệp khí thiên nhiên của Việt Nam hiện nay và triển vọng của ngành công 

nghiệp khí thiên nhiên



287

Phân tích hệ thống môi trường = Environmental systems analysis / Lưu Đức Hải, 

Nguyễn Ngọc Sinh.. - p. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2018. - 

244 tr. : 30 cm., Phân loại: 333.7 CHL 2018, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung cơ bản về phân tích hệ thống môi trường khoa học về hệ 

thống; phương pháp luận hệ thống; tư duy nhân quả - công cụ phân tích nguyên nhân hệ 

quả; công cụ phân tích các quan hệ hỗ trợ hệ thống thành công; công cụ phân tích Swot 

xây dựng chiến lược cho hệ thống; các phương pháp xác định trọng số trong đánh giá 

đa tiêu chí; hỗ trợ ra quyết định phương pháp trọng số cộng đơn giản - đồ thị rađa...

288

Đa dạng sinh học đảo và quần đảo đá vôi vùng biển Đông - Bắc Việt Nam, định hướng 

các giải pháp sử dụng bền vững /  Đỗ Công Thung (ch.b.), Nguyễn Đăng Ngải,... [và 

các tác giả khác].. - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2018. - 355 Tr. ; 14.5 x 20.5 

cm., Phân loại: 333.95 ĐAD 2018, Tài liệu tham khảo

289

Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả /  Bùi Đức Hùng (ch.b.), Lê Văn 

Doanh ...[và các tác giả khác].. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2018. - 719 Tr. ; 14.5 x 20.5 

cm., Phân loại: 333.79 QUA 2018, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về năng lượng và sử dụng hiệu quả năng 

lượng; hệ thống thiết bị nhiệt; hệ thống thiết bị lạnh và điều hoà không khí; sử dụng 

điện năng tiết kiệm và hiệu quả; sử dụng một số thiết bị công nghiệp dẫn dụng và chiếu 

sáng hiệu quả; quản lý năng lượng bền vững và mô hình quản lý năng lượng trong công 

nghiệp

290

Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý đất đai /  Nguyễn An Thịnh (ch.b.), Trần Văn 

Trường.. - H. : Khoa học kỹ thuật, 2018. - 220 Tr. ; : 21 cm., Phân loại: 333.730285 

NGT 2018, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày lý thuyết cơ bản và nâng cao về GIS và viễn thám; Các phần mềm 

GIS và viễn thám ứng dụng trong quản lý đất đai; Các mô hình tích hợp ứng dụng GIS 

và viễn thám trong quản lý đất đai

291

Community and forestry : Continuities in the sociology of natural resources / Edited by: 

Robert G. Lee, Donald R. Field, William R. Burch.. - London : Rautledge/ Taylor & 

Francis Group, 2018. - xiv, 301 p. : 24 cm., Phân loại: 333.75 COM 2018, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: This book represents a cross section of research on how communities in 

forested areas develop and change. It focuses on the need to define forestry and 

community, and to show how natural resources sociology can be used to study the 

linkage between forestry and community.



292

Environmental and natural resource economics : a contemporary approach / Jonathan 

M. Harris and Brian Roach.. - New York : Routledge, 2018. - xx, 645 pages ; 27 cm., 

Phân loại: 333.72 HAR 2018, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: This book includes new material on climate change, the cost-competitiveness 

of renewable energy, global environmental trends, and sustainable economies. The text 

provides a balanced treatment of both standard environmental economics and 

ecological economics, based on the belief that these two approaches are 

complementary. Several chapters focus on the core concepts of environmental 

economics, including the theory of externalities, the management of public goods, the 

allocation of resources across time, environmental valuation, and cost-benefit analysis. 

Material on ecological economics includes such topics as macroeconomic scale, 

entropy, and "green" national accounting. Topical chapters focus on: energy; climate 

change; water resources; international trade; forests; fisheries; and agriculture, with an 

emphasis on designing effective policies to promote sustainability and a "green" 

economy. This is the ideal text for classes on environmental, natural resource, and 

ecological economics.

293

Môi trường và đa dạng sinh học : Tuyển chọn các công trình nghiên cứu của Giáo sư 

Võ Quý / Võ Quý.. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 498 tr. : 19 x 27 cm., Phân 

loại: 333.7 VOQ 2018, Tài liệu tham khảo

294

Tài nguyên môi trường rừng ngập mặn /  Lê Đức Tuấn.. - H. : Nông nghiệp, 2019. - 191 

Tr. : 21 cm., Phân loại: 333.7509597 LET 2019, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tuyển chọn các công trình nghiên cứu của Giáo sư Võ Quý liên quan đến vấn 

đề môi trường, đồng thời thể hiện khá rõ sự tiến triển, những khó khăn, thăng trầm và 

những thành tựu đạt được của vấn đề nghiên cứu môi trường ở nước ta từ năm 1970 cho 

đến nay

295

Tuyển tập báo cáo khoa học - diễn đàn khoa học toàn quốc 2019: Sinh học biển và phát 

triển bền vững.  . - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2019. - 1024 Tr. ; 19 x 27 cm., 

Phân loại: 333.95 TUY 2019, Tài liệu tham khảo



296

Foundations of environmental economics /  Wolfgang Buchholz, Dirk Rubbelke.. - 

Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer, 2019. -  , Phân loại: 333.7 

BUC 2019, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: This textbook provides a solid introduction to the theoretical and empirical 

aspects of environmental economics, and their links to environmental policy. It 

advocates drawing on the economist’s toolbox as a powerful means of finding solutions 

to environmental problems by addressing the conflict between the societal costs of 

pollution on the one hand, and the financial costs of emissions reduction on the other. 

The book presents the main economic theory approaches to handling environmental 

problems and assessing the monetary value of environmental quality; the most relevant 

environmental policy instruments and challenges involved in their effective real-world 

application; and both national and global environmental problems addressed by 

environmental negotiations and agreements. Given its scope, the book offers a valuable 

basis of information for students, and for policymakers pursuing effective 

environmental policies.

297

Bài giảng tài nguyên rừng /  Nông Hữu Dương (c.b), Nguyễn Thu Thùy.. - H. : Học 

viện Nông nghiệp, 2020. - 120 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân loại: 633.368 NGY 2020, Giáo 

trình

Tóm tắt: Trình bày khái niệm cơ bản về rừng. Phân loại thảm thực vật rừng. Hiện trạng 

và diễn biến tài nguyên rừng trên thế giới và ở Việt Nam. Quản lý, phát triển bền vững 

tài nguyên rừng. Dịch vụ sinh thái và môi trường rừng

298

Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn /  Lê Hồng 

Kế.. - H. : Xây dựng, 2020. - 200 Tr. : 27 cm., Phân loại: 333.7209597 LEK 2020, Tài 

liệu tham khảo

299

Giáo trình Phương pháp điều tra và giám sát đa dạng sinh học động vật /  Nguyễn 

Quảng Trường (ch.b.), Ngô Đắc Chứng, Lê Hùng Anh.... - H. : Khoa học Tự nhiên và 

Công nghệ, 2020. - 291 tr. : 16 x 24 cm., Phân loại: 333.9540711 GIA 2020, Tài liệu 

tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu về điều tra và giám sát đa dạng sinh học, kỹ năng chung điều tra và 

giám sát đa dạng sinh học, điều tra và giám sát động vật nuôi và động vật đáy; điều tra 

và giám sát côn trùng, các loại cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú; phân tích số liệu, viết 

báo cáo, công bố kết quả điều tra và giám sát.



300

Giáo trình giao đất, thu hồi đất /  Phan Thị Thanh Huyền, Phạm Phương Nam (ch.b.), 

Ngô Thị Hà.. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2020. - 203 Tr. : 19 x 27 cm., Phân loại: 

354.340711 PHH 2020, Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về giao đất, cho thuê đất, thu 

hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất mà chủ thể là Nhà nước với tư cách là đại diện 

chủ sở hữu toàn dân về đất đai
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Giáo trình kinh tế đất : Dùng cho sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh 

các ngành: Kinh tế nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Kinh tế phát triển, Quản lý đất 

đai, Khoa học đất... / Nguyễn Văn Song (c.b), Phạm Thanh Lan... [và các tác giả khác].. - 

H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - viii,103 Tr. : ; 19 x 27cm., Phân loại: 333.00711 

GIA 2021, Giáo trình
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Giáo trình quản lý nguồn nước /  Ngô Thị Dung (ch.b), Nguyễn văn Dung, Ngô thị 

Xuân. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - viii, 236 tr. : 19 x 27 cm, Phân loại: 

333.9110711 NGD 2021, Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về tài nguyên nước, đặc tính nước trong lưu 

vực, quản trị và kinh tế nước, sử dụng nước bền vững, quy hoạch và quản lý tổng hợp 

tài nguyên nước; giới thiệu một số phần mềm chuyên ngành nhằm phục vụ khai thác, sử 

dụng nước, công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên nước nói riêng và trong công tác 

quy hoạch, quản lý đất đai nói chung
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Giáo trình quản lý tài nguyên trên cơ sở cộng đồng /  Đinh Thị Hải Vân (ch.b.), Võ Hữu 

Công, Phan Thị Thuý .... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - vi, 100 tr. : 19 x 27 cm., 

Phân loại: 333.00711 GIA 2021, Giáo trình

Tóm tắt: Giới thiệu quản lý tài nguyên trên cơ sở cộng đồng; quản lý tài nguyên trên cơ 

sở cộng đồng ở Việt Nam; một số nghiên cứu điển hình quản lý tài nguyên trên cơ sở 

cộng đồng; kỹ năng nghiên cứu trong quản lý tài nguyên trên cơ sở cộng đồng. Giới 

thiệu quản lý tài nguyên trên cơ sở cộng đồng; quản lý tài nguyên trên cơ sở cộng đồng 

ở Việt Nam; một số nghiên cứu điển hình quản lý tài nguyên trên cơ sở cộng đồng; kỹ 

năng nghiên cứu trong quản lý tài nguyên trên cơ sở cộng đồng
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Environmental economics : an introduction / Barry C. Field, Department of Resource 

Economics, University of Massachusetts, Amherst, Martha K. Field, Department of 

Business and Information Technology, Greenfield Community College.. - New York, 

NY : McGraw-Hill, 2021. - xxii, 442 pages ; 24 cm., Phân loại: 333.7 FIE 2021, Tài 

liệu tham khảo

Tóm tắt: When our descendants look back at the last part of the 20th century, and now 

at the beginning of the 21st, we want them to be able to say: "That's when they began to 

take the degradation of the natural environment, with its threats to human life and the 

life of the planet, seriously." Furthermore, we would like them to be able to see that 

around this time we took serious steps to halt and reverse this process. This book is an 

introduction to environmental econom-ics, one way of approaching the steps that need 

to be taken. It's about the way human decisions affect the quality of the environment, 

how human values and institutions shape our demands for improvement in the quality 

of that envi-ronment, and, most especially, about how to design effective public policies 

to bring about these improvements. Problems of environmental quality are not 

something new; in fact, history is filled with bleak examples of environ-mental 

degradation, from deforestation by ancient peoples to mountains of horse manure in 

urban areas in the days before automobiles. But today's world is different. For one 

thing, many people in economically developed countries, having reached high levels of 

material well-being, are beginning to ask questions: What good is great material wealth 

if it comes at the cost of large-scale disruptions of the ecosystem by which we are 

nourished? More fundamental, perhaps, is the fact that with contemporary economic, 

demographic, and technological developments around the world, the associated 
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Quản lý đất đai ở Việt Nam (1980 - 2020) - Thực tiễn và nhận thức /  Nguyễn Đình 

Bồng.. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2021. - 475 Tr. : 24 cm., Phân loại: 

333.7309597 NGB 2021, Tài liệu tham khảo
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Địa tin học và mô hình hóa trong quản lý tài nguyên và môi trường : Một số ứng dụng 

trong lĩnh vực đất đai, nguồn nước và biến đổi khí hậu / Phạm Quý Giang.. - H. : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 291 tr. ; : ; 17 x 24 cm., Phân loại: 333.70285 PHG 2021, 

Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu chung về công nghệ địa tin học và mô hình hoá. Xây dựng các cơ sở 

dữ liệu về đất đai. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước, mức độ 

ngập lụt đối với các loại sử dụng đất, thiệt hại do lũ lụt gây ra đối với sản xuất nông 

nghiệp dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, biến động sử dụng đất
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Giáo trình thị trường bất động sản /  c.b.: Phan Thị Thanh Huyền, Nguyễn Văn Quân, 

Phạm Phương Nam .... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2022. - 161 tr. ; 21 cm., Phân loại: 

333.3320711 GIA 2022, Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về thị trường bất động sản; Kinh doanh bất động sản; 

Kinh doanh dịch vụ bất động sản; Thị trường bất động sản một số nước trên thế giới và 

Thị trường bất động sản Việt Nam
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Giáo trình tài nguyên rừng /  Nguyễn Thu Thùy (c.b), Nông Hữu Dương.. - H. : Học 

viện Nông nghiệp, 2022. - 148 tr. ; 21 cm., Phân loại: 333.750711 NGT 2022, Giáo 

trình

Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm cơ bản và vai trò của rừng. Phân loại thảm thực 

vật rừng. Hiện trạng và diễn biến tài nguyên rừng trên thế giới và ở Việt Nam. Điều tra 

rừng ở Việt Nam. Quản lý và phát triển bền vững tài nguyên rừng.

309

An ninh nguồn nước ở Việt Nam /  Trần Thanh Xuân, Hoàng Minh Tuyển, Lương Hữu 

Dũng.. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 359 Tr. : 21 cm., Phân loại: 333.916209597 

TRX 2022, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày các khái niệm và tình hình an ninh nguồn nước trên thế giới; khung 

đánh giá an ninh nguồn nước; đánh giá an ninh nguồn nước Việt Nam và đề xuất một số 

giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước
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Kiến thức môi trường trong một số tập quán của người Mông ở Việt Nam /  Đào 

Khang.. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2022. - 283 tr. ; : ; 23 x 25 cm., Phân loại: 333.7 

ĐAK 2022, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày khái niệm môi trường, tài nguyên thiên nhiên phát triển bền vững; 

giới thiệu người Mông ở miền núi Nghệ An; kiến thức môi trường trong các tập quán 

cư trú, sinh hoạt và sản xuất của người Mông ở miền núi Nghệ An; nghiên cứu các giải 

pháp phát triển bền vững đời sống người Mông ở miền núi Nghệ An
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Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2023: chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên 

và môi trường : = Proceedings of the national conference on GIS application: Digital 

transformation in natural resource and environmental management / Phạm Duy Khánh, 

Vũ Thanh Biển, Bùi Lê Vinh, Phạm Văn Dũng .... - Hà Nội : Học viện nông nghiệp, 

2023. - 723 Tr. ; 21 x 29.7 cm., Phân loại: 333.70285 KYY 2023, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Kỷ yếu hội thảo bao gồm các chuyên đề về quản lý rủi ro và giảm nhẹ thiên 

tai; chuyên đề giám sát tài nguyên và chất lượng môi trường; Chuyên đề thay đổi sử 

dụng đất; Chuyên đề xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.
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Giáo trình quản lý thị trường bất động sản /  Nguyễn Thị Hải Ninh, Đỗ Thị Diệp (ch.b.), 

Phạm Thanh Lan, Nguyễn Thị Ngọc Thương.. - H. : Nxb. Học viện Nông nghiệp, 2023. 

- viii, 184 Tr. ; 27 cm., Phân loại: 333.33220711 GIA 2023, Giáo trình

Tóm tắt: Giới thiệu nhập môn quản lý thị trường bất động sản; Cung cầu trong thị 

trường bất động sản; Phân tích thị trường bất động sản; Quản lý Nhà nước đối với thị 

trường bất động sản; Các chính sách quản lý Nhà nước đối với thị trường bất động sản 

trên thế giới và ở Việt Nam

313

Kỷ yếu hội thảo khoa học quản lý đất đai toàn quốc lần thứ I = Proceedings of the First 

National Conference on Land Management : Nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã 

hội. . - H. : Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 2023. - 806 tr. ; 30cm., Phân loại: 354.34 

KYY 2023, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày về chuyên đề khai thác nguồn lực đất đai để phục vụ phát triển kinh 

tế - xã hội; Chuyên đề quản lý bền vững tài nguyên đất đai với quá trình đô thị hóa; 

Chuyên đề quản lý, quy hoạch sử dụng đất gắn với chuyển đổi số; Chuyên đề ứng dụng 

công nghệ 3S (GIS, RS, GPG) trong lĩnh vực quản lý đất đai và tài nguyên; Chuyên đề 

quản lý tài nguyên và môi trường thích ứng biến đổi khí hậu


